
 
 

CÔNG BỐ CHI TIẾT THU, CHI QUỸ 
Quý 4/2018 

 
Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

I. SỐ DƯ ĐẦU KỲ 20,505,030,358  

II. THU CHI HOẠT ĐỘNG QUỸ   

1. TỔNG THU TỪ SÁNG LẬP VIÊN -  

2. TỔNG THU TÀI TRỢ 1,118,767,000  

09/10/2018 Thu ủng hộ CSR - Văn phòng Tổng đại lý TVTC cá nhân Tân Bình 5,400,000  

10/10/2018 Thu ủng hộ CSR – VP Hà Nội 650,000  

11/10/2018 Thu ủng hộ CSR – VP Hà Nội 400,000  

12/10/2018 Thu ủng hộ CSR – VP Hà Nội 2,567,000  

12/11/2018 Thu ủng hộ CSR – VP Hà Nội 2,600,000  

13/11/2018 Thu ủng hộ CSR – VP Hà Nội 500,000  

30/11/2018 Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam tài trợ học bổng khai trương văn phòng năm 2018 70,000,000  

30/11/2018 Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam tài trợ giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 550,000,000  

10/12/2018 Thu ủng hộ CSR – VP Hà Nội 150,000  

11/12/2018 Thu ủng hộ CSR – VP Hà Nội 300,000  

13/12/2018 Thu ủng hộ CSR – VP Hà Nội 200,000  

31/12/2018 Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam tài trợ học bổng khai trương văn phòng năm 2018 70,000,000  

31/12/2018 Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam tài trợ mua thiết bị cấp cứu cho bệnh viện Đa Khoa Yên 
Châu - tỉnh Sơn La 

126,000,000  

31/12/2018 Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam tài trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 290,000,000  

3. TỔNG CHI  1,220,196,760 

3.1 Hoạt động giáo d ục  1,055,196,760 

07/10/2018 Tài trợ học bổng và quà tặng cho học sinh khó khăn tại Huế  25,000,000 

07/10/2018 Tài trợ học bổng và quà tặng cho học sinh khó khăn tại Quảng Trị  25,000,000 

13/10/2018 Tài trợ học bổng và quà tặng cho học sinh khó khăn tại Kon Tum  24,900,000 

14/10/2018 Tài trợ học bổng và quà tặng cho học sinh khó khăn tại Gia Lai  24,900,000 

14/10/2018 Tài trợ học bổng và quà tặng cho học sinh khó khăn tại Bình Định  24,200,000 

14/10/2018 Tài trợ học bổng và quà tặng cho học sinh khó khăn tại Đắk Lắk  24,998,400 

17/10/2018 Tài trợ học bổng và quà tặng cho học sinh khó khăn tại Đắc Nông  24,000,000 

19/10/2018 Tài trợ giáo dục cho địa bàn Hà Nội  10,000,000 

20/10/2018 Tài trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Phú Thọ (Kết hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt 
Nam) 

 34,000,000 

21/10/2018 Tài trợ học bổng và quà tặng cho học sinh khó khăn tại Phú Yên  24,200,000 

25/10/2018 Tài trợ giáo dục cho học sinh địa bàn tỉnh Kiên Giang  10,000,000 

26/10/2018 Tài trợ quà tặng cho học sinh địa bàn tỉnh Kiên Giang  4,409,460 

31/10/2018 Tài trợ thực hiện dự án nước sạch tại trường mầm non Nghinh Xuyên- tỉnh Phú Thọ  80,000,000 

31/10/2018 Tài trợ thực hiện dự án nước sạch tại xã Trung Sơn - tỉnh Hòa Bình  80,000,000 

01/11/2018 Tài trợ giáo dục cho học sinh địa bàn tỉnh Kon Tum  10,000,000 

08/11/2018 Tài trợ giáo dục cho học sinh địa bàn tỉnh Tuyên Quang  10,000,000 
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Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

08/11/2018 Tài trợ giáo dục cho học sinh địa bàn tỉnh Cần Thơ  10,000,000 

21/11/2018 Tài trợ giáo dục cho học sinh địa bàn tỉnh Hậu Giang  10,000,000 

16/12/2018 Tài trợ 150 áo ấm và ba lô theo chương trình VN Post cho địa bàn tỉnh Ninh Bình  33,843,150 

22/12/2018 Tài trợ 150 áo ấm và ba lô theo chương trình VN Post cho địa bàn tỉnh Quảng Trị  31,533,150 

23/12/2018 Tài trợ 150 áo ấm và ba lô theo chương trình VN Post cho địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế  31,533,150 

24/12/2018 Tài trợ 150 áo ấm và ba lô theo chương trình VN Post cho địa bàn tỉnh Tuyên Quang  33,843,150 

03/12/2018 Tài trợ 150 áo ấm và ba lô theo chương trình VN Post cho địa bàn tỉnh Bắc Kạn  33,843,150 

05/12/2018 Tài trợ giáo dục cho địa bàn tỉnh Đắk Lăk  10,000,000 

14/12/2018 Tài trợ giáo dục cho địa bàn tỉnh Bình Phước  10,000,000 

21/12/2018 Tài trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tuyên Quang  54,450,000 

23/12/2018 Tài trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội  217,800,000 

26/12/2018 Tài trợ 150 áo ấm và ba lô theo chương trình VN Post cho địa bàn tỉnh Hà Giang  33,843,150 

28/12/2018 Tài trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hưng Yên  54,450,000 

28/12/2018 Tài trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hải Phòng  54,450,000 

3.2 Hoạt động xã h ội  165,000,000 

31/10/2018 Tài trợ xây nhà tình thương cho ông Phan Văn Trí – Ninh Thuận  55,000,000 

31/10/2018 Tài trợ xây nhà tình thương cho ông Hoàng Văn Nông – Lạng Sơn  55,000,000 

31/10/2018 Tài trợ xây nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Hương – Đà Nẵng  55,000,000 

III. THU CHI QUẢN LÝ QUỸ   

1. TỔNG THU QUẢN LÝ QUỸ 1,279,528,577  

 Thu lãi tiền gởi quý VI/2018 1,279,528,577  

2. TỔNG CHI QUẢN LÝ QUỸ  10,078,073 

 Chi quản lý khác trong quý VI/2018  10,078,073 

IV. SỒ DƯ CUỐI KỲ 21,673,051,102  


